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	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	ĐỌC
HIỂU
	- Đọc hiểu các văn bản/đoạn trích thuộc thể loại tự sự dân gian: sử thi, truyền thuyết, cổ tích,(ngữ liệu SGK)
	
Nhận biết: 
	- Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của văn bản/đoạn trích. 
- Xác định được cốt truyện; các sự việc, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong văn bản/đoạn trích.
- Chỉ ra thông tin trong văn bản/đoạn trích.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được nội dung của văn bản/đoạn trích: chủ đề, tư tưởng, ý nghĩa của hình tượng nhân vật, ý nghĩa của sự việc chi tiết tiêu biểu…
- Hiểu được đặc sắc nghệ thuật của văn bản/đoạn trích: nghệ thuật trần thuật, xây dựng nhân vật, chi tiết hoang đường kì ảo…
- Hiểu được một số đặc trưng của tự sự dân gian thể hiện trong văn bản/ đoạn trích.

	
	
	Vận dụng:
	- Nhận xét giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức trong văn bản. 
- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
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	- Đọc hiểu ca dao (ngữ liệu SGK)
	Nhận biết:
	- Xác định được phương thức biểu đạt, nhân vật trữ tình của bài ca dao.
- Xác định được đề tài, chi tiết trong bài ca dao. 
- Chỉ ra được các thông tin trong văn bản.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được nội dung của bài ca dao: tâm tư, tình cảm của nhân vật trữ tình...
- Hiểu được đặc sắc nghệ thuật của bài ca dao: ngôn ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...
- Hiểu được đặc trưng của thể trữ tình dân gian thể hiện trong bài ca dao.

	
	
	Vận dụng:
	- Nhận xét ý nghĩa, giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức của bài ca dao
- Rút ra được thông điệp, bài học từ nội dung bài ca dao.

	
	- Đọc hiểu thơ  Đường luật trung đại Việt Nam/thơ Đường (ngữ liệu SGK)
	Nhận biết: 
	- Xác định được phương thức biểu đạt, thể thơ của văn bản thơ Đường luật trung đại Việt Nam/thơ Đường.
- Xác định được đề tài; chi tiết, hình ảnh nghệ thuật đặc sắc của văn bản.
- Chỉ ra được các thông tin trong văn bản.

	
	
	Thông hiểu: 
	- Hiểu được nội dung của bài thơ: bức tranh thiên nhiên, đời sống, tâm sự của tác giả,...
- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: hình ảnh, ngôn ngữ, biện pháp tư từ,...
- Hiểu được một số đặc trưng của thơ Đường luật trung đại Việt Nam/thơ Đường thể hiện trong bài thơ.

	
	
	Vận dụng:
	- Nhận xét ý nghĩa, giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức của bài thơ.
- Rút ra được thông điệp, bài học từ nội dung bài thơ.

	





LÀM 
VĂN
	- Kể chuyện dựa trên văn bản truyện cổ:
+Chiến thắng Mtao Mxây (trích Đăm Săn)
+ An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy
+ Tấm Cám 
	Nhận biết: 
	- Xác định được kiểu bài tự sự, câu chuyện cần kể.
- Nhớ được cốt truyện, nhân vật, các sự việc, chi tiết tiêu biểu của văn bản/đoạn trích tự sự dân gian đã học.

	
	
	Thông hiểu:
	- Hiểu được các sự việc chính, các nhân vật, tư tưởng của văn bản/đoạn trích văn bản tự sự dân gian đã học.
- Hiểu vai trò của ngôi kể, lời kể, đối thoại và độc thoại trong văn tự sự.

	
	
	Vận dụng 
	- Vận dụng chất liệu trong các văn bản tự sự dân gian đã học để viết bài văn tự sự.
- Sử dụng ngôi kể, lời kể khác với văn bản/đoạn trích trong sách giáo khoa.

	
	
	Vận dụng cao
	- Lựa chọn và sắp xếp diễn biến câu chuyện một cách nghệ thuật; diễn đạt sáng tạo, có giọng điệu riêng để chuyện kể hấp dẫn lôi cuốn.
- Lựa chọn sự việc, chi tiết sâu sắc, có tác dụng bồi đắp suy nghĩ tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.

	
	
- Kể chuyện theo câu chuyện tự mình xây dựng hoặc đã trải nghiệm.
	Nhận biết: 
	- Xác định được kiểu bài tự sự, câu chuyện cần kể.
- Xác định bố cục bài văn, sự kiện chính, nhân vật chính.

	
	
	Thông hiểu:
	- Trình bày được các sự việc chính theo trình tự thời gian/không gian/tâm lý nhân vật…
- Hiểu vai trò của ngôi kể; đối thoại và độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn tự sự.

	
	
	Vận dụng 
	- Vận dụng kiến thức về văn tự sự để viết bài văn với cốt truyện tự xây dựng theo yêu cầu của đề bài.

	
	
	Vận dụng cao
	- Lựa chọn sự việc chi tiết và sắp xếp diễn biến câu chuyện một cách nghệ thuật; diễn đạt sáng tạo, có giọng điệu riêng để chuyện kể hấp dẫn lôi cuốn.
- Lựa chọn sự việc, chi tiết sâu sắc, có tác dụng bồi đắp suy nghĩ tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.
- Viết bài văn tự sự hoàn chỉnh, có ý nghĩa tư tưởng, giáo dục.

	
	
	
	quan điểm của bản thân về tư tưởng đạo lí.



